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Số:        /KH-STTTT
	
An Giang, ngày      tháng 11 năm 2017


KẾ HOẠCH

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước 

năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HỌACH

Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước;

Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Nghị quyết số 36a-NQ/CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2016-2020;

Nghị Quyết 04-NQ/TU ngày 02/8/2011 của Tỉnh ủy An Giang về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020;

Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020;

Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thông tin truyền thông tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Quyết định số 107/QĐ-UBND, ngày 19/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Về việc phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2016 và giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

II. KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2017: 

1. Xây dựng, triển khai các chính sách ứng dụng công nghệ thông tin:

UBND tỉnh An Giang năm 2017 ban hành các quy định về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tren địa bàn tỉnh:

- Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2017 về Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Quyết định 67/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 về Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 về Phê duyệt kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang (Kế hoạch số 67/KH-STTTT ngày 14/7/2017).

2. Hạ tầng kỹ thuật:

a) Hiện trạng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin:

- Hệ thống thông tin của tỉnh được đầu tư và trang bị hệ thống tường lửa (Firewall) cứng để phát hiện và chống xâm nhập (IPS), có phân vùng đệm an toàn mạng (DMZ), hệ thống chống thư rác (Spam) và trang bị phần mềm phát hiện mã độc gây hại cho máy tính (virus máy tính). Thực hiện bổ sung thiết bị tường lửa tại Trung tâm dữ liệu nhằm tăng cường bảo mật hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh.

- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân (UBND) 11 huyện, thị, thành phố ngoài các đơn vị đã và đang triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước có đầu tư và trang bị các tường lửa (Firewall) cứng hoặc mềm.

b) Hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin:

- Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước pha 2 đã triển khai đưa vào sử dụng tại 20 Sở, Ban, Ngành tỉnh và UBND 11 huyện, thị, thành; đã triển khai kết nối pha 3 đến tất cả UBND các xã, phường, thị trấn. Theo đó, đưa vào sử dụng Internet trên hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng các cơ quan Đảng và Nhà nước (MTSLCD); 

- Mạng nội bộ (LAN) đã được triển khai ở tất cả các Sở, Ban, Ngành tỉnh và UBND cấp huyện và UBND các xã, phường, thị trấn.

- Tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ công chức (CBCC) trong tỉnh đạt trên 90%.

- Kết nối Internet băng rộng: các xã đã kết nối Internet băng rộng;

3. Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước:

a) Tạo lập môi trường làm việc điện tử:

Phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng, An Giang xác định việc liên thông gửi nhận văn bản điện tử sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong triển khai phần mềm, đến nay trong tỉnh đã liên thông từ cấp tỉnh, huyện, xã và hệ thống đã liên thông với Văn phòng Chính phủ. Theo đó, chữ ký số tại An Giang đã triển khai đến tất cả các cơ quan nhà nước, thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi trong phát hành và tiếp nhận văn bản điện tử trên môi trường mạng. Theo đó, UBND tỉnh cũng đã ban hành danh mục văn bản điện tử gửi, nhận trên môi trường mạng, không gửi văn bản giấy. Mặt khác, hệ thống thư điện tử tỉnh đã được triển khai rộng khắp đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc trao đổi thông tin trong công việc, hệ thống đã khai báo và cấp phát gần 14.000 hộp thư điện tử cho CBCC-VC trên địa bàn tỉnh.
b) Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến:

An Giang đã thực hiện thuê dịch vụ Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tại các điểm cầu Trung tâm; duy trì 11 điểm cầu tại 11 huyện, thị, thành.

c) Ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính (CCHC):

- Xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh nhằm hỗ trợ tích cực nguời dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC); mở rộng việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC bằng dịch vụ bưu chính công ích (mức độ 4). Tất cả các Sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố có thực hiện giải quyết TTHC đã triển khai ứng dụng phần mềm một cửa (18/20 sở, ngành; 11/11 UBND cấp huyện), đã tích hợp thông tin tình trạng hồ sơ vào trang một cửa trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, để hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp trong việc tra cứu tình trạng hồ sơ khi gửi hồ sơ trực tuyến hoặc tại Bộ phận TN&TKQ của các cơ quan, tại địa chỉ http://motcua.angiang.gov.vn; hoặc nhắn tin tra cứu tình trạng hồ sơ.

- Triển khai Kiosk tra cứu thông tin TTHC, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, … tại Bộ phận TN&TKQ cấp huyện, cấp xã nhằm công bố và phục vụ tra cứu, tìm kiếm thông tin của người dân, doanh nghiệp.

- Trên 75% đơn vị cấp xã triển khai ứng dụng phần mềm một cửa;

d) Các ứng dụng khác:

- Song song đó, các ngành, đơn vị đã chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng các ứng dụng CNTT đặc thù cho ngành đơn vị mình, đơn cử như: Dự án cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tập huấn cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh và đưa vào vận hành khai thác tại địa chỉ http://baocaotiendoduan.angiang.gov.vn,  phần mềm Quản lý văn thư, khiếu nại tố cáo ... Các sở, ngành và huyện cũng đã triển khai nhiều phần mềm như: phần mềm kế toán, phần mềm quản lý đề tài khoa học công nghệ, …

- Các Sở, Ngành ứng dụng các phần mềm, nhằm quản lý các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phát sinh trong thực hiện công tác quản lý Nhà nước.

đ) Ứng dụng CNTT trong Nông nghiệp:

- Ứng dụng công nghệ thông tin bước đầu đã tiến hành xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) quản lý ngành nông nghiệp; 

- Xây dựng một số CSDL trong giải đáp thắc mắc kỹ thuật trong ngành nông nghiệp;

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp bước đầu chỉ triển khai thí điểm, dùng thử chưa phát huy hiệu quả của công nghệ thông tin trong quản lý;

- Thực hiện thí điểm việc triển khai ứng dụng giải pháp chuỗi cung ứng nông nghiệp – công nghệ cao với 02 Module nông nghiệp công nghệ cao và truy xuất nguồn gốc. Việc thực hiện thí điểm nghiên cứu nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trên địa bàn tỉnh An Giang góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
g) Ứng dụng CNTT trong phát triển thương mại:

- Các doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng trang thông tin điện tử (Website), giới thiệu sản phẩm, giới thiệu sản phẩm trên các Website bán hàng. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nên việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giới thiệu sản phẩm cũng còn hạn chế;

- Ứng dụng công nghệ thông tin khai báo thuế qua mạng (trên 85% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đăng ký khai báo thuế qua mạng); hải quan tỉnh cũng thực hiện thông quan điện tử,  bước đầu các doanh nghiệp làm quen với các giao dịch trực tuyến và ứng dụng chữ ký số;

h) Giáo dục và Đào tạo:

- 100% các trường học cấp THCS, THPT trên địa bàn tỉnh đã có phòng máy và đưa bộ môn tin học đến giảng dạy cho học sinh, cấp tiểu học đạt 13,8% các trường có giảng dạy bộ môn tin học cho học sinh;

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngành và quản lý học sinh được tích cực triển khai, giúp nhà trường, phụ huynh học sinh kịp thời nắm bắt tình hình học tập của học sinh;

i) Y tế:

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện từ tuyến huyện đến tuyến tỉnh, đã được triển khai ở nhiều mức độ khác nhau; 

- Triển khai hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện, BHYT liên thông các tuyến xã, huyện, tỉnh phục vụ công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện, đảm bảo 100% các trạm y tế, bệnh viện tuyến huyện liên thông trong quản lý bệnh nhân;
k) Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan đoàn thể, chính trị:

- Triển khai mở rộng phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng trong hệ thống Đoàn thanh niên; Hội thảo, đào tạo phổ cập kiến thức công nghệ thông tin đến thanh niên trên địa bàn.

- Phổ cập, hướng dẫn kiến thức công nghệ thông tin đến Hội viên và nông dân.

- Hỗ trợ Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Tỉnh đoàn, Liên đoàn lao động tỉnh xây dựng môi trường làm việc điện tử, giao dịch điện tử trong toàn hệ thống.

l) Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch:

- Một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh bước đầu triển khai thí điểm phát sóng wifi miễn phí với hình thức xã hội hóa;

- Ngành du lịch bước đầu đưa ứng dụng GIS và công tác quảng bá du lịch An Giang trên mạng thông tin điện tử.

- Phối hợp với Viettel An Giang thực hiện triển khai lắp đặt hệ thống camera dùng thử tại các khu, điểm du lịch An Giang (Rừng tràm Trà Sư, Núi Cấm, Núi Sam) nhằm quản lý an ninh trật tự và quảng bá hình ảnh, cảnh quang thiên nhiên, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, thế mạnh du lịch của địa phương góp phần phát triển du lịch An Giang.
m) Thi đua ứng dụng công nghệ thông tin: 

Nhằm khuyến khích động viên các Sở, Ngành và các huyện, thị xã, thành phố trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) gắn với cải cách hành chính (CCHC), UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua trong các CQNN trên địa bàn năm 2017. 

4. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp:

a) Thực hiện chuyên mục “Công nghệ thông tin và truyền thông”:

Hàng tháng trên đài truyền hình An Giang nhằm tuyên truyền, phổ biến cho người dân và tổ chức biết và ứng dụng rộng rãi các dịch vụ công trực tuyến, phổ biến, hướng dẫn về các tiện ích khi sử dụng, quy chế vận hành ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

b) Cổng thông tin điện tử:

- Cổng thông tin điện tử tỉnh và 20/20 Sở, Ban, Ngành và 11/11 huyện, thị xã, thành phố có Cổng thông tin điện tử thành phần; Theo đó, các cổng thông tin đã được nâng cấp cãi thiện khả năng hoạt động. Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh đưa lên Cổng thông tin điện tử tỉnh; Các chính sách, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, quy hoạch được thường xuyên phổ biến, cập nhật trên cổng thông tin của tỉnh. Các cổng thông tin thành phần cũng phổ biến các cơ chế, chính sách, tình hình hoạt động và cung cấp các dịch vụ công đến người dân và doanh nghiệp.

- Các dịch vụ công mức độ 1 và 2: thực hiện công khai, niêm yết trên cổng thông tin điện tử tỉnh và các cổng thông tin thành phần thông tin về thủ tục hành chính một cửa của các cơ quan, đơn vị.

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của tỉnh:

+ Các DVCTT mức độ 3: 580; 

+ Các DVCTT mức độ 4: 387 (Kết hợp trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích).

- Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ Tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong năm 2017, Bưu điện tỉnh đã thực hiện tiếp nhận hồ và trả kết quả giải quyết TTHC đến người dân, tổ chức đúng thời gian, không bị mất, thất lạc, như sau:

+ Trả kết quả giải quyết TTHC: 16.679 hồ sơ.

+ Tiếp nhận hồ và trả kết quả giải quyết TTHC: 9.358 hồ sơ.

c) Phần mềm đánh giá cán bộ, công chức:

Đã triển khai mở rộng tất cả đến 11 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, thị, thành phố giúp người dân thuận tiện trong quá trình đóng góp ý kiến đến cán bộ, công chức. Theo đó, cán bộ lãnh đạo phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được trang bị máy tính bảng phục vụ việc quản lý, theo dõi đánh giá để từ đó nắm bắt kịp thời thông tin của người dân phản ánh.

4. Nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin:

- Toàn tỉnh hiện có 253/541 trường học từ bậc tiểu học đến Trung học phổ thông có giảng dạy về tin học, trong đó: bậc THPT được 51/51 trường, bậc THCS được 156/156 trường, bậc Tiểu học được 46/334. Ngoài ra, còn có Trường Đại học An Giang, Trường Cao đẳng nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên và các trung tâm đào tạo về tin học như NIIT, …. có đào tạo ngành CNTT từ bậc trung cấp đến đại học, đây cũng là nguồn bổ sung nhân lực CNTT cho tỉnh.

- Hầu hết CBCC trong cơ quan nhà nước biết sử dụng máy tính phục vụ công việc. 

- Nhân lực quản trị chuyên trách công nghệ thông tin cho các đơn vị triển khai ứng dụng là 83 người đều có trình độ từ trung cấp trở lên (80% có trình độ đại học chuyên ngành CNTT), đa phần còn phải  kiêm nhiệm nhiều việc, chế độ, chính sách chưa thu hút được nguồn nhân lực CNTT; chưa có đội ngũ cán bộ chuyên sâu về an toàn thông tin;
- Đã mở nhiều lớp đào tạo, hướng dẫn kiến thức sử dụng máy tính cho CBCC cấp huyện, xã. Theo đó, cũng hướng dẫn, cập nhật kiến thức an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin.

III. MỤC TIÊU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  NĂM 2018: 

- Hoàn thiện, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp tỉnh phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 1.0. Thực hiện triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo Khung Kiến trúc đã được phê duyệt.

- Hoàn thiện, nâng cao chất lượng Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ http://montcua.angiang.gov.vn nhất là các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp, tăng cường tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu 40% hồ sơ được xử lý trực tuyến đối với các dịch vụ công đã được cung cấp trực tuyến tại mức độ 3, 30% hồ sơ được xử lý trực tuyến đối với các dịch vụ công đã được cung cấp trực tuyến tại mức độ 4.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu chính công ích.


- Tăng tỷ lệ trao đổi văn bản dưới dạng điện tử giữa các cơ quan Nhà nước ít nhất 15% so với năm 2017; Tích hợp chữ ký số trên phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng của tỉnh; Nâng cao hiệu quả liên thông gởi nhận văn bản điện tử theo chiều dọc (từ tỉnh xuống huyện, xã và ngược lại), theo chiều ngang (giữa các sở ngành) và với Văn phòng Chính phủ (theo 4 cấp từ Văn phòng Chính phủ gởi xuống tới cấp xã và ngược lại).


- Hoàn thành, duy trì, nâng cấp Trục Kết nối liên thông của tỉnh để kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu, các phần mềm quản lý chuyên ngành đã và đang được triển khai ở các sở, ngành cấp tỉnh. Xác định đây là trục xương sống để kết nối cơ sở dữ liệu, phần mềm chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và có thể nâng cấp kết nối với cấp tỉnh và Trung ương.

- Xây dựng, hoàn chỉnh các quy chế về an toàn an ninh thông tin mạng; Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội Ứng cứu khẩn cấp máy tỉnh của tỉnh.


- Hoàn chỉnh cơ bản Trung tâm dữ liệu tỉnh theo hướng tích hợp các cơ sở dữ liệu quan trọng, các cổng thông tin thành phần, cổng thông tin điện tử tỉnh; xây dựng hạ tầng mạng tập trung, kết nối đường truyền số liệu chuyên dùng đến các cơ quan cấp tỉnh, huyện, xã. Xây dựng và hoàn thiện các phương án kỹ thuật phần cứng lẫn phần mềm đáp ứng cơ bản việc phòng chống tấn công mạng, đảm bảo an toàn thông tin.


- Tăng cường, duy trì hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan Nhà nước:

- Hoàn chỉnh, nâng cao hệ thống phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng, mở rộng đến 100% đơn vị cấp xã, đơn vị sự nghiệp,... đáp ứng yêu cầu hầu hết văn bản gửi, nhận và lưu trữ văn bản điện tử.

- Nâng cao dung lượng lưu trữ hệ thống thư điện tử đáp ứng yêu cầu chia sẻ và trao đổi thông tin điện tử giữa cán bộ công chức trong cơ quan nhà nước, đoàn thể.

- Tiếp tục triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Kết hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai ứng dụng chữ ký số trên phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng.

- Tăng cường thực hiện họp trực tuyến giữa cấp tỉnh và cấp huyện.

- Ban hành danh mục văn bản gửi nhận trên môi trường mạng không gởi văn bản giấy.
2. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp: 

- Thực hiện chuyên mục công nghệ thông tin và truyền thông trên Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, để tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; dịch vụ công trực tuyến; các ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính và công tác an toàn an ninh thông tin đến tổ chức, người dân và doanh nghiệp;

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp thông tin tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, thành.

- Nâng cao chất lượng Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh kết nối Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và tăng cường, mở rộng, phát huy hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính công ích.

- Xây dựng, duy trì, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện, xã đảm bảo việc liên thông, kết nối với các phần mềm chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nhằm phục vụ tốt, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

- Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Cổng Thông tin điện tử thành phần của các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, các Ủy ban nhân dân cấp huyện đảm bảo cung cấp đủ thông tin theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước
3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành:

- Duy trì, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện và thanh toán bảo hiểm y tế liên thông từ tuyến xã, huyện nhất là hệ thống VNPT-HIS hiện đang được triển khai.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện từng bước sổ liên lạc điện tử;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và quảng bá du lịch An Giang; Thí điểm và có tổng kết đánh giá việc triển khai hệ thống camera quảng bả, quản lý các điểm, khu du lịch trên địa bàn tỉnh; Hệ thống wifi công cộng tại thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển nông nghiệp nhất là ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao đang được tỉnh xem là mũi nhọn để phát triển.
- Chú trọng xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành mà địa phương hoặc cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được phân cấp đầu tư xây dựng phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp tỉnh và Trung ương.

 4. Nguồn nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin: 

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin theo chiều sâu, đáp ứng được nhu cầu công việc và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước cho các cán bộ tại các đơn vị trong tỉnh.
- Tập huấn, đào tạo cho cán bộ, công chức các đơn vị trong tỉnh về Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp tỉnh nhằm đáp ứng được nhu cầu trong công tác định hướng, xây dựng các dự án, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan đơn vị phù hợp với Khung Kiến trúc đã được phê duyệt.

- Tiếp tục triển khai công tác đào tạo nguồn nhân lực theo Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông định hướng đến 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Đào tạo, cập nhật kiến thức an toàn thông tin mỗi Sở, Ban, Ngành ít nhất 01 cán bộ; cấp huyện ít nhất 02 cán bộ quản trị mạng và quản lý hệ thống. Đào tạo các tổ chức khác ít nhất 01 cán bộ quản trị mạng và quản lý hệ thống;

5. Phát triển hạ tầng kỹ thuật:

- Đảm bảo 100% Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có mạng LAN và được kết nối Internet với mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước đáp ứng được nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước; kết nối, liên thông với Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; liên thông với phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng với cấp huyện, tỉnh, Trung ương.
- Xây dựng, triển khai các Đề án, dự án nhằm bổ sung máy tính, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin.

- Hoàn thiện hạ tầng kết nối tập trung mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước tại Trung tâm dữ liệu tỉnh trong đó đảm bảo được dung lượng đường truyền, các giải pháp về an toàn an ninh thông tin, kết nối, liên thông với các phần mềm, cơ sở dữ liệu thông qua trục kết nối liên thông của tỉnh.

V. GIẢI PHÁP:

1. Giải pháp về môi trường chính sách:

- Kiện toàn và phát huy vai trò bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thông tin, có Lãnh đạo chuyên trách về an toàn thông tin, chú trọng công tác xây dựng và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách về đảm bảo an toàn thông tin, phòng chống tấn công mạng, giám sát, cảnh báo, ứng cứu sự cố (CERT) tại các Sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc.

- Ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh điều hành, phát huy các ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng các quy định,  quy chế nhằm quản lý, thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước, trong phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong các lĩnh vực y tế, giáo dục… theo các văn bản của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương.

2. Giải pháp về tài chính

Kinh phí chi cho ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước.

Tổng vốn năm 2018 từ ngân sách tỉnh là: 53.283 triệu đồng (Năm mươi ba tỷ, hai trăm tám mươi ba triệu đồng). Trong đó:

Nguồn đầu tư: 43.283 triệu đồng
Nguồn vốn sự nghiệp: 10.000 triệu đồng

a. Vốn và nguồn vốn:

- Kinh phí chi cho ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước.

- Vận dụng chương trình mục tiêu quốc gia về công nghệ thông tin trong Kế hoạch;
- Vận động nhiều nguồn vốn khác nhau để đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục và y tế;

- Vận động các nguồn lực khác hỗ trợ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp;

b. Căn cứ Kế hoạch này, Sở Thông tin và truyền thông phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, xây dựng dự toán sách ngân sách ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 gởi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, cân đối ngân sách Trung ương cho ứng dụng công nghệ thông tin và được phê duyệt chung với dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của tỉnh. 

c. Sở Tài chính phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo dự kiến nguồn vốn ngân sách đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin (bao gồm nguồn vốn Trung ương, nguồn vốn địa phương, trong đó có chi tiết vốn đầu tư, vốn sự nghiệp). 

3. Giải pháp gắn kết chặt chẽ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính:

- Thực hiện Chương trình phối hợp Thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ tại địa phương.

- Thực hiện chuẩn hóa quy trình, thủ tục hành chính; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát động thi đua ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính trong cơ quan nhà nước năm 2018.

4. Giải pháp đảm bảo an toàn thông tin:

- Phối hợp với các đơn vị có uy tín, kinh nghiệm về tư vấn giải pháp về an toàn thông tin để kiểm tra, đánh giá hằng năm hệ thống thông tin của tỉnh (Cổng Thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử, các phần mềm chuyên ngành đã và đang được triển khai…) để đưa ra những giải pháp phòng chống và đảm bảo an toàn thông tin.

- Duy trì ứng trực và ứng cứu kịp thời các sự cố về an toàn thông tin của Đội Ứng cứu khẩn cấp máy tính tỉnh.

- Cử cán bộ, công chức công tác trong lĩnh vực an toàn thông tin, công nghệ thông tin tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức an toàn thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc các cơ quan, đơn vị khác tổ chức.

4. Giải pháp tổ chức:

a) Xây dựng và triển khai các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin và tiến độ triển khai theo Danh mục dự án đáp ứng theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản có liên quan về đầu tư công nghệ thông tin.
b) Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị, thành phố vừa triển khai thông suốt Kế họach này trong nội bộ ngành và địa phương, vừa cụ thể hóa thành kế hoạch năm 2018 của ngành và địa phương, đồng thời tổ chức triển khai có kết quả, góp phần vào thắng lợi chung của tỉnh.

c) Các giải pháp khác:

- Hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông triển khai đầu tư nhằm phát triển hạ tầng viễn thông phục vụ cho ứng dụng công nghệ thông tin.

- Đẩy mạnh công tác hợp tác với các tỉnh, thành về lĩnh vực công nghệ thông tin theo nội dung hợp tác giữa An Giang với các tỉnh, thành đã được ký kết.

- Triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, ngành Trung ương trên địa bàn tỉnh theo hướng phối hợp nhằm tận dụng khai thác kết quả của các dự án chuyên ngành, đảm bảo tính đồng bộ tránh trùng lặp.

- Tiếp tục phát huy việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo Quyết định 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014.

- Công tác thông tin tuyên truyền:

+ Xây dựng Kế hoạch và hợp tác với Đài Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện chuyên mục công nghệ thông tin và truyền thông định kỳ hàng tháng trên kênh ATV1 phát vào thứ 6 của tuần cuối tháng, nhằm phổ biến các chính sách, hoạt động ngành thông tin và truyền thông, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước đến với người dân và doanh nghiệp.

+ Thường xuyên định hướng các đài truyền thanh, các cơ quan báo chí của tỉnh, trong việc thông tin tuyên truyền về ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh, theo định hướng và hướng dẫn của UBND tỉnh và Tỉnh Ủy An Giang.

+ Đảm bảo công tác cung cấp thông tin thiết yếu theo quy định trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thông tin thành phần kịp thời và chính xác, để người dân và doanh nghiệp thuận tiện tiếp cận thông tin và theo dõi các chủ trương chính sách của Đảng, Đoàn thể, chính sách, pháp luật của nhà nước về công nghệ thông tin.

+ Tuyên truyền về công tác an toàn thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

VI. DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN: (PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM)

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì phối hợp cùng các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân huyện thị thành tổ chức triển khai thực hiện Kế họach này.

- Thông tin, phổ biến nâng cao hiểu biết, trách nhiệm và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp và công dân tham gia tích cực vào các hoạt động hành chính công trực tuyến của các cơ quan hành chính nhà nước. Phối hợp các đơn vị, Hội, Hiệp hội, tổ chức đào tạo kiến thức về chính phủ điện tử và giao dịch với cơ quan nhà nước khi thực hiện các dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng. Hướng dẫn thực hiện đảm bảo an toàn thông tin.
- Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư và vốn sự nghiệp chi cho ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh để phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối vốn để đảm bảo triển khai thực hiện phù hợp theo tiến độ của Kế hoạch này.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát động thi đua ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với cải cách hành chính trong cơ quan nhà nước. 
- Phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện Chương trình phối hợp Thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ tại địa phương
2. Văn phòng UBND tỉnh: 

- Lập dự án, xây dựng hạng mục, công việc đầu tư của đơn vị, phù hợp với kế hoạch này;

- Triển khai thực hiện các dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh giao làm chủ đầu tư;

- Duy trì hiệu quả và phát triển các ứng dụng tại đơn vị; Ứng dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo, điều hành trên môi trường mạng, Hệ thống thư điện tử của tỉnh trong việc gửi, nhận văn bản điện tử, trao đổi công vụ.
- Quản lý Trung tâm Hành chính Công hiệu quả, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan trong việc giải quyết các vướng mắc, khó khăn khi vận hành Trung tâm Hành chính công nhất là việc liên thông, liên thông một cửa các thủ tục hành chính.

3. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc các cơ quan quản lý nhà nước việc thực hiện cải cách hành chính kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin.

- Hỗ trợ biên chế cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các sở, cơ quan ngang sở và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Chương trình phối hợp Thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ tại địa phương.

4. Sở Tư pháp:

- Chuẩn hóa, đơn giản hóa các biểu mẫu, thủ tục hành chính; Đôn đốc, hỗ trợ hoàn chỉnh các quy chế một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; Chủ động rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh từ tỉnh tới xã.
- Chủ trì phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông trong kiểm soát thủ tục hành chính thông qua ứng dụng công nghệ thông tin;

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh các cơ chế, chính sách thúc đẩy các cơ quan, đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát thủ tục hành chính;

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông cân đối tổng hợp các nguồn lực trong kế hoạch và hàng năm cho triển khai thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự toán ngân sách ứng dụng công nghệ thông hàng năm gởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

6. Sở Tài chính: 

Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông bố trí kinh phí sự nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng hợp chung trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh.
7. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong hệ thống ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh, nhằm đáp ứng quá trình ứng dụng công nghệ thông tin và phổ cập kiến thức công nghệ thông tin trong các trường phổ thông.

- Xây dựng và triển khai chương trình ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước, quản lý ngành và việc dạy, học trong các trường phổ thông. 

- Hướng dẫn các đơn vị giáo dục trực thuộc đưa việc giảng dạy tin học vào tất cả các ngành học đào tạo từ sơ cấp trở lên. 

8. Sở Y tế:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong hệ thống ngành y tế trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng và triển khai chương trình ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước, quản lý ngành y tế. 

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

- Chủ trì xây dựng các CSDL kỹ thuật, giải đáp thắc mắc liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp cung cấp trên môi trường mạng;

- Phối hợp lựa chọn các cá nhân, tổ chức sản xuất các mặt hàng đặc sản, sản phẩm nông nghiệp mới, đặc trưng,... theo chủ trương phát triển của tỉnh; các tổ chức xuất khẩu sản phẩm nông sản An Giang để hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sản xuất kinh doanh;

10. Sở Công thương, Chi Cục thuế, Hải Quan An Giang:

- Chi Cục thuế, Hải Quan An Giang tăng cường cung cấp dịch vụ, hướng dẫn doanh nghiệp khai báo thuế, hải quan qua mạng;

- Sở Công thương xây dựng các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm qua mạng; phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong phát thương mại điện tử;

12. Các Sở, Ban, Ngành tỉnh và UBND huyện, thị, thành phố:

- Tích cực đăng ký tham gia thi đua ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính theo kế hoạch đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Các sở, ngành và địa phương cung cấp dịch vụ công trực tuyến có biện pháp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về các tiện ích khi sử dụng; quy chế vận hành; chính sách của ngành và địa phương đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi giao dịch trực tuyến với các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; có đánh giá rút kinh nghiệm, để việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến ngày một hoàn thiện và hiệu quả.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, thường xuyên theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức viên chức duy trì hiệu quả và phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị. Duy trì hiệu quả và phát triển các ứng dụng tại đơn vị;
- Đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính, chuẩn hóa mô hình một cửa, từng bước hợp lý hóa, cải tiến và minh bạch các quy trình công việc, thủ tục hành chính trong các cơ quan nhà nước và các quy trình liên cơ quan để tạo tiền đề cho ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả.

- Kế thừa các kết quả đã đạt được, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các hệ thống thông tin số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành và quản lý của các đơn vị. Trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị tổ chức chuyên môn khác có liên quan để đảm bảo về chuyên môn và kỹ thuật trong ứng dụng công nghệ thông tin. 

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị trên cơ sở Kế họach này; Trong quá trình triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phải đảm bảo các tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định; việc xây dựng mới hoặc nâng cấp các Cổng thông tin thành phần (Website) phải chuyển đổi công nghệ phù hợp với công nghệ Cổng thông tin điện tử của tỉnh; các phần mềm được triển khai phải phù hợp và liên thông được với các phần mềm đã được triển khai trên toàn tỉnh như phần mềm Văn phòng điện tử, phần mềm một cửa điện tử... .
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- STTTT : BGĐ, các Phòng, các Trung tâm;

- Lưu: VT.
	GIÁM ĐỐC
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	Nguồn vốn địa phương
	1.105

	4
	Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu hợp đồng giao dịch công chứng về nhà đất và cơ sở dữ liệu tài sản ngăn chặn
	Sở Tư pháp
	CNTT
	Dự án mới
	Xây dựng cơ sở dữ liệu hợp đồng giao dịch công chứng về nhà đất và cơ sở dữ liệu tài sản ngăn chặn
	Toàn tỉnh
	 Toàn tỉnh
	2017-2019
	Xây dựng cơ sở dữ liệu hợp đồng giao dịch công chứng về nhà đất và cơ sở dữ liệu tài sản ngăn chặn
	3.000
	Nguồn vốn địa phương
	807

	5
	CSDL hỗ trợ phát triển nông nghiệp 
	Sở NN&PTNT
	CNTT
	Dự án mới
	CSDL hỗ trợ phát triển nông nghiệp.
	Sở NN&PTNT
	Sở NN&PTNT
	2017-2019
	CSDL hỗ trợ phát triển nông nghiệp
	5.680
	Nguồn vốn địa phương
	3.100

	6
	Đầu tư trang thiết bị, công nghệ thông tin Trung tâm hành chinh công

	Sở TT&TT
	CNTT
	Dự án mới
	Đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin

	Trung tâm Hành chính và TTDL
	Trung tâm Hành chính công và TTDL
	2016-2020
	Đầu tư trang thiết bị, công nghệ thông tin

	28.143
	Nguồn vốn địa phương
	10.000

	7
	Xây dựng công nghệ thông tin quản trị Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang
	BVĐKTT
	CNTT
	Dự án chuyển tiếp
	Xây dựng công nghệ thông tin quản trị Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang
	BVĐKTT
	BVĐKTT
	2017-2018
	Xây dựng công nghệ thông tin quản trị Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang
	18.499
	Nguồn vốn địa phương
	8.600

	8
	Ứng dụng phần mềm chấm điểm CBCC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã
	Sở TT&TT
	CNTT
	Dự án chuyển tiếp
	Ứng dụng phần mềm chấm điểm CBCC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã
	Toàn tỉnh
	Toàn tỉnh
	2016-2018
	Ứng dụng phần mềm chấm điểm CBCC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã 
	11.907
	Nguồn vốn địa phương
	2.200

	9
	Ứng dụng CNTT quản lý và xây dựng CSDL đội ngũ CBCC, viên chức trên địa bàn tỉnh
	Sở Nội vụ
	CNTT
	Dự án chuyển tiếp
	Quản lý và xây dựng CSDL đội ngũ CBCC, viên chức trên địa bàn tỉnh
	Toàn tỉnh
	Toàn tỉnh
	2017- 2019
	Quản lý và xây dựng CSDL đội ngũ CBCC, viên chức trên địa bàn tỉnh
	4.756
	Nguồn vốn địa phương
	2.200

	10
	Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, trực thuộc Tỉnh ủy
	VP Tỉnh ủy
	CNTT
	Dự án chuyển tiếp
	Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, trực thuộc Tỉnh ủy
	Toàn tỉnh
	Toàn tỉnh
	2016- 2018
	Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, trực thuộc Tỉnh ủy
	18.000
	Nguồn vốn địa phương
	7..200

	11
	Xây dựng hệ thống thông tin về kinh tế tập thể tỉnh An Giang
	Sở KH&ĐT
	CNTT
	Dự án chuyển tiếp
	Xây dựng hệ thống thông tin về kinh tế tập thể tỉnh An Giang
	Toàn tỉnh
	Toàn tỉnh
	2016- 2018
	Xây dựng hệ thống thông tin về kinh tế tập thể tỉnh An Giang
	2.409
	Nguồn vốn địa phương
	1.200

	12
	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang
	Sở TN&MT
	CNTT
	Dự án chuyển tiếp
	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang
	Toàn tỉnh
	Toàn tỉnh
	2017- 2022
	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang
	8.174
	Nguồn vốn địa phương 
	2.500

	13
	Đầu tư thiết bị chống tấn công hạ tầng mạng
	Sở TT&TT
	CNTT
	Dự án chuyển tiếp
	Chống tấn công hạ tầng mạng
	LX
	LX
	2016 - 2018
	Chống tấn công hạ tầng mạng
	3.906
	Nguồn vốn địa phương
	906
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